	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
	Bài dạy sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột

Môn: Tự nhiên xã hội lớp 3


1- Chủ đề: Xã hội

	Thời gian thực hiện /Tuần
	Tên bài dạy
	Mục tiêu bài dạy
	Thiết bị dạy học
	Phương pháp giảng dạy

	10
	Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình
	Nêu được các thế hệ trong một gia đình

- Phân biệt được các thế hệ trong một gia đình
	*Giáo viên:

- Giấy Ao,bút màu, bút dạ

-Phiếu bài tập

* Học sinh:ảnh chụp gia đình


	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Thực hành

- Nêu vấn đề

	
	Bài 20:  Họ nội, họ ngoại
	Nêu được các mối quan hệ họ hàng nội, ngoại và biết cách xưng hô đúng
	* Giáo viên:

 - Giấy Ao,bút màu, bút dạ

- Phiếu bài tập

* Học sinh

ảnh họ hàng nội, ngoại
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Thực hành

- Nêu vấn đề

	12
	Bài 24: Một số hoạt động ở trường
	Nêu được hoạt động chủ yếu của học sinh khi ở trường như hoạt động học tập.

Trách nhiệm của học sinh khi tham gia hoạt động đó
	* Giáo viên:

- Giấy Ao,bút màu, bút dạ

- Phiếu bài tập

-ảnh chụp các hoạt động  học tập ở trường

- Hình ảnh SGK

* Học sinh:

- Sưu tầm tranh ảnh về hoạt động  học tập của học sinh ở trường học.
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Thực hành

- Nêu vấn đề

	13
	Bài 25: Một số hoạt động ở trường (TT)
	Ngoài hoạt động học tập học sinh còn nêu được các hoạt động chủ yếu khác ở trường: vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động vệ sinh, tham gia ngoại khóa

Trách nhiệm của học sinh khi tham gia hoạt động đó

- Tham gia các hoạt động do tường tổ chức
	* Giáo viên:

- Giấy Ao,bút màu, bút dạ

- Phiếu bài tập

-ảnh chụp các hoạt động  của học sinh ở trường

- Hình ảnh SGK

* Học sinh:

- Sưu tầm tranh ảnh về hoạt động  của học sinh ở trường học.
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề

	
	Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm
	Nhận biết được các trò chơi nguy hiểm như đánh nhau, ném nhau, chạy đuổi nhau...

Biết sử dụng thời gian nghỉ giữa giờ ra chơi vui vẻ và an toàn
	* Giáo viên:

- Giấy Ao,bút màu, bút dạ

- Phiếu bài tập

-Vật thật giới thiệu  các trò chơi cho HS( bộ cá ngựa, ô ăn quan, cờ vua...)

- Hình ảnh sách giáo khoa

* Học sinh:

- Sưu tầm tên trò chơi, cách chơi các trò chơi không nguy hiểm
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Thực hành

- Nêu vấn đề


2- Chủ đề: Tự nhiên

	Thời gian thực hiện /Tuần
	Tên bài dạy
	Mục tiêu bài dạy
	Thiết bị dạy học
	Phương pháp giảng dạy

	21
	Bài 41: Thân cây
	Phân biệt được các loại thân cây theo cách mọc (thân đứng, thân leo, thân bò) theo cấu tạo( thân gỗ, thân thảo)
	* Giáo viên:

- Giấy Ao,bút màu, bút dạ

- Phiếu bài tập

- Tranh ảnh về một số loài cây (cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo)

- Một số thân cây như:su hào, dưa chuột, rau muống,....

- Hình ảnh SGK

* Học sinh: Sưu tần tranh, ảnh về một số loại thân cây


	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề

	22
	Bài 43: Rễ cây
	Kể tên một số cây có rễ cọ, rễ chùm, rễ phụ hoặc rễ củ
	* Giáo viên: 

- Giấy Ao,bút màu, bút dạ

- Phiếu bài tập

- Các loại rễ cọc, rễ chùm, rẽ phụ, rễ củ

- Tranh ảnh về các loại rễ cọc, rễ chùm, rẽ phụ, rễ củ

- Hình ảnh SGK

* Học sinh

- Sưu tầm về các loại rễ cây
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề

	23
	Bài 45: Lá cây
	Biết được cấu tạo ngoài của lá cây

Biết được sự đa dạng về hình dáng, độ lớn và màu sắc của lá cây
	* Giáo viên: 

- Giấy Ao,bút màu, bút dạ

- Phiếu bài tập

- Một số loại lá cây có hình dạng khác nhau

- Tranh ảnh về một số loại lá cây

- Hình ảnh SGK

* Học sinh

- Sưu tầm về các loại lá cây
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề

	24
	Bài 47: Hoa
	Nêu được chức năng của hoa đối với đời sống của thực vật và ích lợi của hoa đối với đời sống con người.

Kể tên các bộ phận của hoa
	* Giáo viên: 

- Giấy Ao,bút màu, bút dạ

- Phiếu bài tập

- Một số loại hoa: Hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc, hoa li.....

- Tranh ảnh về một số loại hoa

- Hình ảnh SGK

* Học sinh

- Sưu tầm về các loại hoa
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Thực hành

- Nêu vấn đề

	
	Bài 48: Quả


	Nêu được chức năng của quả đối với đời sống của thực vật và ích lợi của quả đối với đời sống con người

Kể tên các bộ phận thường có của 1 quả
	* Giáo viên: 

- Giấy Ao,bút màu, bút dạ

- Phiếu bài tập

- Một số loại quả: quả táo, quả cam, quả nho... 

- Tranh ảnh về một số loại hoa

- Hình ảnh SGK

* Học sinh

- Sưu tầm về các loại hoa
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Thực hành

- Nêu vấn đề


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
	Bài dạy sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột

Môn: Khoa học lớp 4


1- Chủ đề: Vật chất và năng lượng

	Thời gian thực hiện /Tuần
	Tên bài dạy
	Mục tiêu bài dạy
	Thiết bị dạy học
	Phương pháp giảng dạy

	10
	Bài 20:

 - Nước có những tính chất gì?
	- Nêu được một số tính chất của nước: Nước là chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định, nước chảy từ trên cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật hòa tan một số chất

- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của nước 

- Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của nước trong đời sống: làm mái nhà dốc cho nước mưa chảy xuống, làm áo mưa để mặc không bị ướt.


	- Cốc thủy tinh

- Thìa, phễu

- Nước, đường

- Muối 

- Cát

- Khay - Kính

- Khăn bông

- Phiếu bài tập

- Giấy Ao
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề 

- Thực hành

	14
	Bài 28:

- Bảo vệ nguồn nước
	- Nêu được một số biện pháp bảo vệ nguồn nước:

+ Phải vệ sinh xung quanh nguồn nước.

+ Làm nhà tiêu tự hoại xa nguồn nước

+ Xử lí nước thải bảo vệ hệ thống thoát nước thải,…

- Thực hiện bảo vệ nguồn nước


	- Hình trang 58.59 Sgk

- Giấy Ao 

- Bút màu 

- Phiếu bài tập


	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề

- Thực hành 

	16
	Bài 31: 

- Không khí có những tính chất gì?
	- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của không khí: trong suốt, không màu, không mùi, không có hình dạng nhất định, không khí có thể bị nén lại và giãn ra

- Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống: bơm xe,…
	- Hình trang 64. 65 Sgk

8-10 quả bóng bay. Chỉ hoặc chun để buộc bóng.

- Phiếu bài tập

- Giấy Ao


	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề

- Thực hành 

	16
	Bài 32: 

- Không khí gồm những thành phần nào?
	- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số thành phần của không khí: khí ni tơ, khí ô xi, khí cacbonic, hơi nước, bụi, vi khuẩn,…
	- Hình SGK 66.67

- Lọ thủy tinh, nến, chậu thủy tinh, vật liệu dùng làm đế kê lọ

- Nước vôi trong

- Phiếu bài tập

- Giấy Ao


	- Quan s¸t

- Th¶o luËn nhãm

- Nªu vÊn ®Ò

- Thùc hµnh

	24
	Bài 47: 

- Ánh sáng cần cho sự sống
	Nêu được thực vật cần ánh sáng để duy trì sự sống
	- Hình SGK trang 94.95

- Phiếu bài tập

- Giấy Ao
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề 

- Thực hành




2- Chủ đề:  Thực  vật  và  động  vật 

	Thời gian thực hiện /Tuần
	Tên bài dạy
	Mục tiêu bài dạy
	Thiết bị dạy học
	Phương pháp giảng dạy

	29
	Bài 57:

 - Thực vật cần gì để sống
	- Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của thực vật: nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ và chất khoáng
	- Giấy Ao

- Hình 114; 115 

- Sữa bò

- Cây đậu xanh hoặc cây ngô

- Một lọ thuốc đánh móng tay hoặc ít keo trong suốt

- Phiếu bài tập


	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề

- Thực hành 

	31
	Bài 61: 

- Trao đổi chất ở thực vật
	- Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường: thục vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khóng, khí cacbonic, khí ô xi và thải ra hơi nước, khí ô xi, chất khoáng khác,…

- Thể hiện sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường bằng sơ đồ


	- Giấy Ao

- Hình 122.123

- Bút vẽ

- Phiếu bài tập
	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề

- Thực hành 

	31
	Bài 62:

 - Động vật cần gì để sống
	Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của động vật như: nước, thức ăn, không khí, ánh sáng.
	- Giấy Ao

- Phiếu bài tập

- Hình 124.125 SGK


	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề

- Thực hành 



	32
	Bài 63:

 - Động vật ăn gì để sống
	Kể tên một sống động vật và thức ăn của chúng
	- Hình 126.127 SGK

- ảnh con vật ăn các loại thức ăn khác nhau

- Giấy Ao

- Phiếu bài tập


	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề 

- Thực hành

	32
	Bài 64:

 - Trao đổi chất ở động vật
	- Trình bày được sự trao đổi chất của động vật với môi trường: động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ô xi và thải ra các chất cặn bã, khí cac bô níc, nước tiểu,…

- Thể hiện sự trao đổi chất giữa động vật với môi trường bằng sơ đồ.


	- Giấy Ao

- Phiếu bài tập

- Hình 128.129 SGK


	- Quan sát

- Thảo luận nhóm

- Nêu vấn đề

- Thực hành 
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